Kim ngạch XNK Việt nam – Oman cả năm 2010
Theo số liệu của Hải Quan Việt nam do Vụ Khu Vực 4 Bộ Công Thương cung cấp

Tổng kim ngạch XNK( hai chiều ) giữa Việt Nam – Oman cả năm 2010 đạt : 46.100.742 ,00USD, trong đó:
1-  Việt Nam xuất khẩu sang Oman đạt :       7.660.783 ,00 USD
2- Việt Nam nhập khẩu từ Oman đạt     :     38.439.959,00 USD 
3- Các mặt hang chủ yếu Việt Nam xuất khẩu sang Oman năm 2010 gồm :
	Oman
	Bánh, kẹo & sản phẩm từ ngũ cốc
	
	
	31,765

	Oman
	Cà phê
	Tấn
	369
	1,164,191

	Oman
	Giày dép các loại
	
	
	47,779

	Oman
	Gỗ & sản phẩm gỗ
	USD
	
	292,338

	Oman
	Hàng Hải sản
	
	
	3,512,798

	Oman
	Hàng hoá khác
	
	
	1,763,008

	Oman
	Hàng rau quả
	USD
	
	36,064

	Oman
	Hạt Tiêu
	Tấn
	14
	112,000

	Oman
	Kính xây dựng
	USD
	
	4,745

	Oman
	Linh kiện phụ tùng ô tô khác
	
	
	130,781

	Oman
	Máy móc thiết bị, dụng cụ & phụ tùng
	
	
	210,022

	Oman
	Nước uống các loại đóng chai (mã 2202)
	USD
	
	12,810

	Oman
	Phương tiện vận tảI khác và phụ tùng
	
	
	2,139

	Oman
	Quế
	Tấn
	16
	28,000

	Oman
	Sản phẩm chất dẻo
	
	
	34,684

	Oman
	Sản phẩm gốm, sứ
	
	
	30,055

	Oman
	Sản phẩm hoỏ chất
	USD
	
	720

	Oman
	Sản phẩm mây, tre, cói & thảm
	USD
	
	21,043

	Oman
	Sản phẩm sắt thép
	
	
	66,732

	Oman
	Sản phẩm từ giấy
	USD
	
	3,070

	Oman
	Sắt thép phế liệu
	USD
	
	132,384

	Oman
	Túi xách, vở, vali, mũ & ô dù
	USD
	
	23,655

	
	 Tổng
	
	
	 7.660.783 ,00USD


    : - 4- Các Mặt hàng chủ yếu Việt Nam nhập khẩu từ Oman cả năm 2010 gồm :
	Oman
	Bánh, kẹo & sản phẩm từ ngũ cốc
	USD
	
	14,360
	

	Oman
	Chất dẻo nguyên liệu
	Tấn
	297
	7,428,878
	

	Oman
	Hàng Hải sản
	USD
	
	1,609,080
	

	Oman
	Hàng hoá khác
	
	
	365,841
	

	Oman
	Hoá chất
	USD
	
	6,330
	

	Oman
	Kim loại thường khác
	Tấn
	3,004
	28,107,739
	

	Oman
	Nguyên liệu dược phẩm
	USD
	
	5,900
	

	Oman
	Ô tô dưới 12 chỗ ngồi
	Tấn
	10
	160,000
	

	Oman
	Ô tô loại khác
	Chiếc
	2
	57,200
	

	Oman
	Sản phẩm chất dẻo
	USD
	
	72,271
	

	Oman
	Sắt thép phế liệu
	Tấn
	995
	599,380
	

	Oman
	Tân dược
	6501
	
	12,980
	38,439,959


